
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THSP NGỤY NHƯ KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN CHO  VIÊN CHỨC 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số  1344 /SGDĐT-TCCB ngày 02/4/2026 của SGDĐT)
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương ở đơn vị: 60 người
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên: 04  người

TT Họ và tên Đơn vị

Ông/B
à (viết
thường

)

Chức danh nghề
nghiệp

Mã số, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2026

Ghi
chúMã số

Bậc
lươn

g
(Địn

h
dạng
Text)

Hệ số lương;
Hệ số chênh
lệch bảo lưu
(Định dạng
Number)

Thời điểm
nâng lương

 lần sau
(Định dạng

Text)

Bậc
lương
(Định
dạng
Text)

Hệ số lương;
Hệ số chênh
lệch bảo lưu
(Định dạng
Number)

Thời điểm
nâng lương

 lần sau
(Định dạng

Text)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nguyễn Thị Hằng Trường Tiểu học THSP
Ngụy Như Kon Tum Bà Văn thư viên TC 02.008 7/12 3,06 010124 8/12 3,26 010126

2 Lê Thị Hồng Trường Tiểu học THSP
Ngụy Như Kon Tum Bà GVTH hạng II V.07.03.28 2/8 4,34 010423 3/8 4,68 010426

3 Lê Thị Hạ Huyền Trường Tiểu học THSP
Ngụy Như Kon Tum Bà GVTH hạng III V.07.03.29 6/9 3,99 010523 7/9 4,32 010526

4 Xa Ánh Hiệu Trường Tiểu học THSP
Ngụy Như Kon Tum Bà GVTH hạng III V.07.03.29 6/9 3,99 010623 7/9 4,32 010626

                                                                                                                                                                                Quảng Ngãi ngày 13 tháng 5 năm 2026
            Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                   

         Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Hồng Liên
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Tên đơn vị: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG
CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số.......... /SGDĐT-TCCB ngày      /4/2026 của Sở GDĐT)

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương ở đơn vị: ……...người

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: ………….. người      Biểu số 02

TT Họ và tên Đơn vị
Ông/Bà

(viết
thường)

Chức
danh nghề

nghiệp

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng phụ cấp TNVK năm 2026

Ghi chú
Mã số

Bậc
lương
(Định
dạng
Text)

Hệ số
lương
(Định
dạng
text)

Hệ số phụ cấp
TNVK; Hệ số

chênh lệch
bảo lưu (Định

dạng
Number)

Thời
điểm
nâng
lương

 lần sau
(Text)

Bậc
lương (Định
dạng Text)

Hệ
số

Hệ số phụ
cấp TNVK;
Hệ số chênh
lệch bảo lưu
(Định dạng
Number)

Thời điểm
nâng lương

 lần sau
(Text)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị B Trường
THPT.. bà

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 9/9 4,98 9 010325 9/9 4,98 10 010326

                                                                                                                                                                            Thủ trưởng cơ quan, đơn vịNgười lập biểu Thủ trưởng đơn vị
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: …….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NLTX, NÂNG PHỤ CẤP TNVK
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số.......... /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2026 của SGDĐT)
        Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương ở đơn vị: ……...người
        Tổng số cán bộ, công chức, viên chức không được nâng lương:……..người

          Mẫu số 4

TT Họ và tên Giới tính Chức danh
nghề nghiệp

Ngạch, bậc lương hiện hưởng
Lý do 

Quyết định kỷ luật/ Kết quả xếp loại
công chức, viên chức (Số...   /...,
ngày, tháng, năm về việc...)

Ghi chú
Mã số Bậc lương Hệ số lương Thời điểm

 hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5

* Ghi chú: Đính kèm bản sao có xác nhận của Thủ trưởng đối với các văn bản có liên quan. 
  
Ngày…… tháng……năm 20…..

Người lập biểu                                   Thủ trưởng đơn vị
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC THSP NGỤY NHƯ KON TUM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC
(Kèm theo Công văn số  1344 /SGDĐT-TCCB ngày 02/4/2026 của SGDĐT)

TT Họ và tên
Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Ghi chú

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

1 Nguyễn Thị Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Lê Thị Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Lê Thị Hạ Huyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Xa Ánh Hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

                                 Quảng Ngãi ngày 09 tháng 4 năm 2026
Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                   

         Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Hồng Liên
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